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Đặt vấn đề 

Tín ngưỡng là một thành tố cốt lõi cấu thành văn hóa tinh thần và phản ánh đời sống tâm linh 

của cộng đồng; có một vị trí quan trọng trong đời sống tộc người, phản ánh thế giới quan và nhân sinh 

quan qua các quan niệm và thực hành những dạng thức nghi lễ của cá nhân, gia đình và cộng đồng. 

Thực hành các sinh hoạt tín ngưỡng không chỉ góp phần thỏa mãn nhu cầu tâm linh của người dân, tạo 

tâm lý và niềm tin an lành cho cá nhân, gia đình và cộng đồng, mà còn giúp tăng cường mối quan hệ 

đoàn kết, gắn bó giữa các thành viên trong cộng đồng và gia đình. Do tín ngưỡng là phương tiện biểu 

hiện đặc trưng văn hóa tộc người, nên thực hành các sinh hoạt tín ngưỡng có đóng góp cho việc gìn 

giữ và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tộc người.  

1. Hồn linh giáo  

Hồn linh giáo còn gọi là vật linh giáo hay vạn vật hữu linh được hiểu là “niềm tin cho rằng, 

trong mọi súc vật, cây cối hoặc vật vô tri đều trú ngụ một linh hồn có khả năng điều chỉnh sự tồn tại 

của nó và ảnh hưởng tới đời sống con người. Vật thể và hiện tượng tự nhiên được coi là chứa đựng 

cuộc sống, nhận thức và linh hồn” (Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam, 2006, tr. 464). Đến nay, yếu tố 

hồn linh giáo đó vẫn còn đậm nét trong tâm thức của các tộc người thiểu số ở nước ta. Tuy nhiên, quan 

niệm về hồn người hay hồn linh giáo của mỗi dân tộc cũng có những nét riêng. 

                                                      
1 Bài viết này là kết quả nghiên cứu đề tài cấp cơ sở 2018: “Một số vấn đề về tôn giáo, tín ngưỡng ở Việt Nam 

hiện nay” do TS. Trịnh Thị Lan và TS. Trần Thị Hồng Yến làm Đồng chủ nhiệm. 
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Theo quan niệm của người Hà Nhì, khi đứa trẻ sinh ra đã có linh hồn (xula) và tồn tại trong suốt 

quá trình trẻ trưởng thành và già đi với vai trò đảm bảo cho người đó được mạnh khỏe.  ỗi người có 

nhiều hồn và cư ngụ ở khắp cơ thể  trong đó những hồn quan trọng tập trung ở đầu, gáy và nách vì đây 

là những nơi tập trung trí óc, trí lực của con người. Về số lượng, theo một số người thì mỗi cá nhân có 

 2 hồn trong khi số khác lại cho rằng mỗi người có 2 hồn. Với người sống, sức khỏe phụ thuộc vào 

trạng thái của linh hồn  khi hồn khỏe thì con người mạnh khỏe và ngược lại. Theo người Hà Nhì, do 

linh hồn rất nh  nên dễ bị thoát ra khỏi cơ thể sống để đi lang thang hay về trời. Trong các trường hợp 

con người không may gặp rủi ro, bị t n thương, giật mình lo sợ  thì hồn thường thoát ra khỏi cơ thể 

hoặc bị suy yếu làm cho người đó ốm đau, bệnh tật. Đặc biệt, khi con người đi  a và đến chỗ lạ, hồn 

rất dễ thoát ra khỏi cơ thể, nhất là hồn những đứa trẻ nhỏ hiếu động. Với những trường hợp này, con 

người s  ốm nặng rồi chết. Vì thế, ngày nay người Hà Nhì vẫn duy trì tập quán  em bói và làm lễ gọi 

hồn cho những người ốm yếu bằng cách cúng những ma làm hại để chuộc linh hồn của người ốm về 

và cầu  in sức khỏe bình phục trở lại. 

Người Dao cho rằng, mỗi con người có  2 linh hồn nằm ở các vị trí dọc theo cơ thể  đầu, mắt, 

mũi, tai, miệng, c , ngực bụng, tay, chân, lưng, hậu môn. Trong số đó, có một hồn chính quyết định sự 

sống của con người. Tuy nhiên, mỗi nhóm Dao lại có một quan niệm khác nhau về vị trí của hồn 

chính. Theo nhóm Dao Tiền, hồn chính nằm ở ngực vì khi tim ngừng đập thì con người s  chết; nhóm 

Dao Quần Trắng lại cho, hồn chính ở mắt vì khi con người chết thì s  không còn nhìn thấy gì nữa; 

trong khi đó nhóm Dao Đỏ lại tin, hồn chính trú ngụ trên đầu, nằm ngay vị trí cao nhất của cơ thể, vì 

vậy họ rất kỵ người lạ  oa lên đầu vì sợ s  đụng chạm đến linh hồn chính, gây nguy hiểm cho đứa trẻ. 

Cũng như nhiều dân tộc, người Kháng quan niệm mỗi con người đều có các linh hồn (man) ở 

bên trong cơ thể  hồn có nhiều loại và không có màu sắc, không hình thù... nên người thường không 

nhìn thấy, chỉ có thầy cúng mới có thể phân biệt được các loại linh hồn đó. Hồn là do Me pảu (gọi là 

hồn cả hay m  của hồn) sống ở tầng trên trời sinh ra, vì vậy sau khi chết một phần hồn của con người 

s  quay trở về với Me pảu. Trong số những hồn trên, có 5 hồn chính là hồn trên đầu và 4 hồn còn lại 

ngự ở hai tay và hai chân. Hồn trên đầu có vai trò quan trọng nhất trong cơ thể. Khi còn sống, hồn trên 

đầu có nhiệm vụ đảm bảo sức khỏe mỗi con người, nên người Kháng có tập quán kiêng kỵ  oa hay 

đập lên đầu vì sợ hồn s  bỏ đi, làm cho con người bị đau ốm và chết. Vì vậy, mỗi khi ốm đau đồng bào 

thường làm lễ cúng gọi hồn về. Khi con người chết đi, hồn ở đầu s  ở lại gia đình, biến thành ma nhà 

ngụ tại nơi thờ cúng t  tiên (mà ngặt nha) để phù hộ cho con cháu gặp được nhiều may mắn (Phạm 

Quang Hoan, Đặng Thị Hoa chủ biên, 2011, tr. 213-223). 

 Người Hmông luôn tin vào sự tồn tại của linh hồn hay hồn (pli) trong cơ thể con người cũng 

như một số con vật hay loài cây khác. Có một số cho rằng mỗi người chỉ có một linh hồn, nhưng 

không ít người cho rằng mỗi con người có 3 linh hồn trú ngụ ở đỉnh đầu và hai tay. Họ luôn tin sự phụ 

thuộc của cơ thể vào các linh hồn. Con người cũng như một số động thực vật s  khỏe mạnh nếu linh 

hồn tồn tại trong cơ thể, ngược lại s  ốm đau bệnh tật nếu linh hồn tạm thời rời khỏi cơ thể và s  chết, 

nếu linh hồn rời  a cơ thể một cách vĩnh viễn. 
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2. Shaman giáo 

Shaman giáo là một trong những hình thức lên đồng gắn với thuật phù thủy,  uất hiện vào thời 

kỳ tan rã các thị tộc và có sự kết hợp với vật linh giáo. Hiểu theo nghĩa rộng, shaman giáo có thể là 

một tôn giáo thực dụng c   ưa, tuy không phải một tôn giáo theo nghĩa t  chức hay thể chế nhưng là 

tôn giáo theo nghĩa niềm tin và thực hành. Theo nghĩa h p, shaman giáo là những nghi lễ hoàn toàn 

riêng lẻ và chỉ do một người thực hiện nhằm đạt được một mục đích nào đó như cầu sức khỏe và may 

mắn. Nói cách khác, shaman giáo là “hình thức giao tiếp giữa người với thần linh và ma quỷ thông qua 

một nhân vật trung gian là thầy cúng, thầy mo, thầy phù thủy hay người lên đồng. Họ là những con 

người thật được thần linh, ma quỷ hay một thế lực siêu nhiên nào đó “nhập vào” để “phán bảo” trực 

tiếp, hoặc hồn của họ thoát khỏi thể  ác để đi tìm gặp thần linh, ma quỷ hay thế lực siêu nhiên liên 

quan để “ in ý kiến”, sau đó “truyền đạt” lại cho người khác là các con nhang đệ tử, người hầu đồng 

hay người chịu lễ. Nghi lễ shaman luôn đi kèm với những trang phục (và cách bài trí đa màu sắc, nhất 

là các màu rực rỡ), những hành động diễn  ướng và mùi hương để tạo ra cảm giác đặc biệt cho những 

người tham dự (Nguyễn Văn  inh, 20 3. tr.  09-110). 

Đến nay, phần lớn các dân tộc thiểu số ở nước ta đều tồn tại tàn dư của shaman giáo, nhưng có 

mức độ đậm nhạt khác nhau. Điển hình là một số nghi lễ như  Then của người Tày, Ua nênhx của 

người Hmông  Mo của người  ường và người Thái,... 

Then của người Tày: Trong nghi lễ Then có cả nhập hồn và  uất hồn.  ở đầu, ông/bà Then làm 

tiết mục mở đường hoặc chuộc binh để nhập Then, rồi ông/bà Then định thần trong tiếng đàn hát, tay 

 óc nhạc. Bỗng ông/bà rùng mình, đó là lúc hồn người thoát ra khỏi thể  ác và hồn ma Then nhập vào. 

Hiện tượng  uất thần - nhập hóa được thực hiện. Trong quá trình lễ, tình trạng tâm thần của ông/bà 

Then vẫn như vậy, chỉ khác ở các nhân vật siêu linh thay đ i vai. Thường là Ngọc hoàng mở đầu  ngài 

khai quang cho Then, cấp b ng lộc, rồi  óc nhạc ngựa (coi như lên đường) và thăng. Tiếp theo, 

các Tướng Hiển (Tướng Hoả thang), Tướng Hổ, Thánh Cá,… Tướng Hiển chủ sự về trừ ma, chữa 

bệnh, thường nhập đồng dưới dạng dẫm lên đống lửa đang cháy  tướng Hổ nhập vai con h , cào cấu, 

gào thét; thánh Cá nhập đồng dưới dạng trẻ con,... Quá trình nghi lễ, ông/bà Then có nhiệm vụ dẫn âm 

binh đi đến các cửa T  tiên, Thành hoàng, Th  thần, t  nghề Then, các Thiên tướng và Ngọc hoàng. 

Những lúc này, trong trạng thái  uất thần - nhập hóa,  uất hồn người, nhập hồn ma Then, ông/bà Then 

tiếp  úc, giao thiệp với các vị thần linh.  

Cơ chế  uất thần - nhập hóa có vị trí hàng đầu, chi phối thực hành lễ Then của người Tày, đúng 

như Ngô Đức Thịnh đã t ng kết  “Nghi lễ Then là một hình thức shaman giáo thể hiện qua việc nhập 

hồn và xuất hồn, trong đó nhập hồn các thần linh vào thân xác của các bà Then, ông Then là chủ yếu, 

để cầu an, giải hạn, chữa bệnh, bói toán và để cấp sắc, nâng sắc cho bản thân các bà Then, ông then 

nữa” (Ngô Đức Thịnh, 2004, tr. 44 -449). 

Ua nênhx của người Hmông: Thầy shaman người Hmông gọi là trí nềnh (ông thầy cúng), việc 

thực hành nghi lễ shaman gọi là Ua nềnh (làm cúng/cúng). Khi cúng, phần lớn là chữa bệnh, trí nềnh 

chủ yếu  uầt hồn đi khắp các nơi ở thế giới âm để tìm hồn ma ác đã làm hại người ốm. Những nơi mà 

ông thường đến là  nhà người ốm,  uống thế giới dưới nước, đường về nơi ở của t  tiên, hang quỷ ăn 

thịt người,...  ột thầy shaman để có thể nhìn thấy thế giới bên kia, phải lập bàn thờ có sự trợ giúp của 
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âm binh, có các trang thiết bị đặc biệt như thanh la, nhạc ngựa, tất cả rung lên tạo thành những âm 

thanh náo động, dồn dập. Khi thầy shaman trùm khăn che mặt, lắc lư đầu, tìm cảm giác “váng vất” để 

“xuất hồn”, vì  uất hồn là lúc thầy đi vào thế giới ma. Đôi khi thầy còn tạo ra những âm thanh như 

thúc giục ngựa, đó là khi thầy cúng đi vào thế giới bên kia. Chỉ có ông mới có khả năng giao tiếp với 

thế giới bên kia. Thầy shaman người Hmông khi làm việc âm đã huy động hai khả năng đặc biệt là  

 uất thần - nhập hóa và liên thông với các nhân vật siêu linh. Thầy cúng (trir nênhx) ở người Hmông 

còn bảo lưu nhiều yếu tố shaman giáo. Thầy làm phép nhập đồng có thể “đi” lên trời hoặc “sang” thế 

giới bên kia, mặc cả với ma  rồi đưa lễ vật cho ma để đ i lấy hồn, đôi khi dọa nạt, trừng trị ma để thu 

hồn về cho người ốm. 

3. Đa thần giáo  

Đa thần giáo được coi là hình thức phát triển muộn so với hồn linh giáo, tô tem giáo. Theo Từ điển 

Nhân học, “Thuyết đa thần là một hình thức thờ cúng hay một sự công nhận nhiều thần hoặc thánh trong 

một vũ trụ tôn giáo. Thế kỷ thứ XIX đã chứng kiến sự trỗi dậy của hai ý tưởng cách mạng quan trọng 

nằm sau các định nghĩa về thuyết đa thần. Thứ nhất, những người tiền sử cuối cùng đã phân biệt giữa cơ 

thể vật chất với linh hồn và thần thánh nên đã nuôi dưỡng niềm tin đa thần. Không chỉ con người mà 

ngay cả động vật, cây cối và các vật thể do con người v  lên có thể hàm chứa linh hồn. Thứ hai, thờ cúng 

linh hồn của t  tiên được coi là nguồn gốc của tôn giáo với niềm tin mạnh hơn là các ma t  tiên đôi khi 

thể hiện trong những tô tem” (dẫn theo Nguyễn Văn  inh, 20 3, tr.  37-138). 

Trong đa thần giáo, mỗi vị thần tiêu biểu cho một sức mạnh, một hiện tượng nhất định của 

thiên nhiên,  ã hội hay tâm lý con người, đồng thời tiêu biểu cho một trật tự cao hơn trong các bộ 

lạc nguyên thủy. Các vị thần đó được nhân cách hóa, có tên gọi, tiểu sử, tính cách như những người 

có quyền thống trị trên trần gian và tùy theo từng vai trò, vị trí của mình, mỗi vị thần được gắn thêm 

những sức mạnh, uy lực thần bí. Hình ảnh đời sống của các vị thần cũng giống như đời sống của con 

người. Điều khác biệt chính là sự bất tử và sức mạnh siêu nhiên của các vị thần (Nguyễn Văn  inh, 

2013, tr. 139). 

Tất cả các dân tộc ở Việt nam đều có chung niềm tin và thực hành tín ngưỡng đa thần. Đặc biệt, 

trong hệ thống thần linh của các dân tộc thiểu số, tín ngưỡng đa thần rất phong phú, từ nhiên thần 

(sông, núi, sấm chớp...), động vật, cây cối, đất đá...  thiên thần (trời, đất, Ngọc Hoàng, Diêm Vương...); 

nhân thần (các anh hùng, người có công) đến các loại ma (ma t  tiên, ma nhà, ma buồng, ma bếp, ma 

bản, ma rừng, ma núi, ma lúa gạo...).  ỗi vị thần đều có một vị trí nhất định trong đời sống tâm linh 

của mỗi tộc người. 

Người Hmông theo tín ngưỡng truyền thống thờ cúng rất nhiều vị thần (ma) khác nhau. Trong 

nhà thường có ma nhà, ma cửa, ma bếp, ma buồng, ma cột cái,... Nếu gia đình nào có người làm thầy 

cúng hoặc thầy thuốc, gia đình đó còn thờ cúng thêm ma thầy thuốc, ma thầy cúng. Ngoài ra, còn có ma 

rừng, ma bản (ma th  địa), ma cây, ma núi, ma đá,... Người Hmông cúng ma trong nhà theo định kỳ vào 

các ngày nhất định trong năm như các dịp lễ tết hay khi gia đình có sự kiện quan trọng. Các ma bên 

ngoài chỉ cúng vào những dịp bất thường với các nghi lễ shaman liên quan đến gọi hồn, tai nạn, bệnh 

tật, giải hạn,... Đây là các loại ma tự nhiên hoặc ma bố m  về đòi cúng bò... làm ảnh hưởng đến sức 

khỏe, tính mạng con người, nên chỉ những thầy cúng mới có thể nhận biết và làm lễ cúng được. 
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Với người Hà Nhì, ngoài thờ cúng t  tiên, họ còn có một hệ thống các vị thần được thờ phụng 

như  thần rừng, thần th  ty, thần lúa, thần nước,... Nhưng quan trọng nhất và được cả làng thờ cúng 

là thần rừng ở khu rừng thiêng ngay đầu bản. Đây là khu rừng cấm với những quy định nghiêm ngặt 

như không cho người lạ và phụ nữ vào, không được chặt cây, chăn thả hay làm ô uế đến chốn linh 

thiêng. Ai vi phạm s  bị thần linh quở trách và dân làng phạt theo quy ước chung của bản.  ỗi năm 

theo định kỳ cả bản s  tự nguyện đóng góp, mua sắm lễ vật để t  chức lễ cúng chung cho cả bản với 

mong muốn dân bản được khỏe mạnh, mùa màng bội thu, chăn nuôi phát triển,...  

 ột điển hình cho tín ngưỡng đa thần là dân tộc  ường. Ngoài việc thờ cúng các con vật như 

chó, rùa, cóc... và thờ các loại cây như cây chu đồng, cây si, cây lúa  hay các hòn đá, thờ thần th  

công, người  ường còn thờ các nhân thần như  ông kh ng lồ tên Tùng là người có công diệt ác cứu 

dân  Thánh Tản Viên có công trị thủy  ông Ải Lý, Ải Lo là người Thái nhưng đã có công giúp người 

 ường làm nương, làm ruộng. 

Người Dao là tộc người có hệ thống thờ thần khá hoàn chỉnh, từ Ngọc Hoàng - vị thần cai quản 

các vị thần linh cùng ma quỷ và các sinh vật trên trần gian, Phật, Tam Thanh, Tam Bảo, Tam nguyên, 

Bàn Vương, t  tiên đến các loại ma  ma nhà, ma bếp, ma rừng,... 

4. Tô tem giáo   

Tô tem giáo hay tín ngưỡng vật t  là tập hợp phức tạp những ý tưởng của một  ã hội nguyên 

thủy nào đó về những mối quan hệ giữa con người và động vật hay thực vật quanh họ. Các đối tượng 

tự nhiên hay con người mà nhiều  ã hội bộ lạc tin rằng họ có một mối quan hệ thân tộc hoặc thần bí 

với chúng được gọi là vật t  (Totem). Thành viên của một nhóm có cùng một vật t  bị cấm lấy người 

cùng nhóm, không được giết hoặc ăn vật t  (Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam, 2006, tr. 48 ). Vì đã tự 

 ác lập mối quan hệ “họ hàng” nên người ta không sát hại, hủy hoại hoặc ăn thịt các loại cây, loài thú 

là vật t . Điều này thể hiện rất rõ ở không ít tộc người thiểu số. Hiện nay, một số dòng họ người Kháng 

vẫn duy trì những kiêng kỵ liên quan đến vật t  của mình. Chẳng hạn, họ Cà kiêng ăn và bắt thịt con 

chim Thuốc cá - một loại chim trong rừng, có tiếng kêu khò khè vì họ cho rằng con chim đó cùng họ 

với t  tiên của mình. Họ Quàng kiêng ăn thịt h  vì h  là họ hàng của mình, đồng thời kiêng ăn thịt mèo 

vì mèo và h  cùng một loài. Họ  oong không ăn thịt dúi  họ Yoong không ăn thịt chim Yểng  họ Cút 

không được ăn rau rừng có tên gọi là p’ac cut,... Nếu dòng họ nào không thực hiện những điều cấm kỵ 

trên, bắt và ăn thịt con vật hay các loại cây đó thì răng s  bị rụng hết (Phạm Quang Hoan, Đặng Thị 

Hoa Chủ biên, 2011, tr. 211-212). 

Người Dao coi con long khuyển ngũ sắc là t  tiên của mình. Trong Quá sơn bảng văn (Bình 

hoàng khoán điệp) có ghi  Bàn Hồ là con long khuyển được Bình Vương gả con gái và phong là Bàn 

Vương sau khi có công lớn giết được Cao Vương. Vì vậy, Bàn Hồ - Bàn Vương là thủy t , vị thánh 

lớn nhất được hầu hết các nhóm Dao thờ cúng. Người Dao coi việc thờ cúng Bàn Vương là một việc 

làm liên quan đến số mệnh của mỗi người, mỗi dòng họ và của cả dân tộc. Bàn Vương được đồng 

bào Dao coi là thủy t  của các dòng họ nên cũng được coi là ma nhà và cũng được cúng bái chung 

với t  tiên của từng họ, từng gia đình. Đến nay, người Dao vẫn duy trì tục kiêng ăn thịt chó và dành 

cho nó sự tôn kính (Bế Viết Đẳng và cộng sự,  97 , tr. 272). 
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 ột số dòng họ của người Phù Lá như họ “Nhơ hà” (họ con trâu), họ “À sí” (họ con chó)... 

cho đến nay vẫn duy trì thờ cúng vật t  là con trâu, con chó. Vì theo truyền thuyết, t  tiên của hai họ 

này bị mồ côi m  từ lúc lọt lòng phải bú sữa trâu và sữa chó mới sống được nên con cháu phải thờ 

cúng và không bao giờ được cúng t  tiên bằng thịt trâu và thịt chó (Đỗ Đức Lợi chủ biên, 2005,       

tr. 146-150). 

Nhiều dòng họ người  ường ở Tân Lạc, Hòa Bình kiêng ăn thịt rùa, vì Rùa đã chỉ bảo cho 

người  ường nơi đây cách làm nhà, họ cũng kiêng đốt cây Pi vì chính loại cây này đã cứu cụ t  của 

người  ường thoát khỏi nạn hồng thủy  ưa kia. Họ Quách ở Tân Lạc kiêng ăn thịt chó, họ Đinh 

không ăn thịt khỉ. Ở Phú Thọ có một số dòng họ như  họ Hà kiêng ăn chim cuốc, họ Đinh không ăn 

thịt rắn, họ Hoàng không ăn thịt h ,...  ỗi sự kiêng kỵ đều gắn liền với những truyền thuyết nhất 

định của mỗi vùng.                                   

5. Thờ cúng tổ tiên 

Tín ngưỡng thờ cúng t  tiên là hình thức phát triển cao hơn của tín ngưỡng vật t , bởi l  thay vì 

nhìn nhận quan hệ t  tông giữa con người với con vật và thực vật quanh họ, người ta đã chọn ngay 

chính t  tiên trong quan hệ huyết thống với mình. Thờ cúng t  tiên là tín ngưỡng điển hình của phần 

lớn các dân tộc thiểu số ở nước ta. Theo quan niệm của nhiều dân tộc, t  tiên bao gồm tất cả những 

người đã chết thuộc các thế hệ mà chủ yếu thuộc thế hệ bố m , ông bà trở về trước. Họ cho rằng, khi 

con người ta chết đi không có nghĩa là hết, mà đến sống tại một thế giới khác không thuộc về con 

người. Đồng bào luôn tin vào sự chi phối của những người đã chết đối với những người đang sống. 

Người ta tin rằng, linh hồn t  tiên có quyền năng và ảnh hưởng tới sự thịnh vượng, may mắn của con 

cháu. Nếu con cháu thực hành tế lễ chu đáo thì t  tiên s  phù hộ, ngược lại nếu con cháu lơ là s  bị t  

tiên trách phạt. Tuy nhiên, không phải tất cả các dân tộc đều có chung một khái niệm t  tiên trong một 

không gian và thời gian nhất định. 

Người Hà Nhì ở huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai không có quan niệm cụ thể về việc thờ cúng t  tiên 

là bao nhiêu đời mà chỉ có ý niệm tôn thờ cơ bản là  bố m , ông bà và những thế hệ bậc trên trong gia 

đình đã chết. Theo đó, sau khi con người chết đi, linh hồn của họ hàng năm vẫn trở về để bảo vệ, phù 

hộ cho con cháu trong gia đình, nên trong những dịp lễ tết con cháu thường dâng lễ vật cho linh hồn của 

những người đã khuất với mong muốn được che chở, bảo vệ. Điều này thể hiện rõ trong việc đắp mộ 

cho người chết, bao giờ phía đầu mộ cũng được người nhà kê một số viên đá tạo thành một cửa nhỏ. 

Đấy chính là nơi để linh hồn của người chết có thể rời mộ trở về bàn thờ t  tiên vào các dịp gia đình 

cúng lễ.  

Người Dao thường thờ cúng t  tiên đến đời thứ chín. Điều này được thể hiện trong các nghi lễ 

lớn như  lễ cấp sắc, tảo mộ hoặc các dịp lễ lớn của gia đình. Trong những dịp này, người Dao thường 

cúng khấn ông bà t  tiên từ chín đời trở lại, còn trong thờ cúng hàng ngày thì chỉ cầu khấn đến ông t  

ba đời, đôi khi chỉ cầu khấn đến đời ông bà, cha m . Ở nhiều vùng người Dao còn thờ cúng t  tiên 

chung của dòng họ với bàn thờ chung (gọi là “hồng lầu”) được đặt ở nhà trưởng họ. Những bàn thờ 

cúng t  tiên của các gia đình thường chỉ thờ đến đời ông bà, cha m .  ột số nhóm như Dao Thanh Y, 

Dao Áo Dài, Dao Quần Trắng hiện nay không còn bàn thờ chung, mà được chia ra thờ t  tiên riêng ở 

mỗi gia đình. T  tiên thuộc ma lành luôn phù hộ cho con cháu, tuy nhiên nếu không thờ cúng cẩn thận 
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thì t  tiên cúng có thể bắt tội, phạt làm cho con cháu ốm đau, bệnh tật. Bàn thờ t  tiên luôn được coi là 

nơi tôn nghiêm nhất trong nhà, thường được đặt ở vị trí chính giữa ngôi nhà. Phụ nữ, đặc biệt là con 

dâu, không được quay lưng về phía bàn thờ. 

Người Kháng chỉ thờ cúng t  tiên trong phạm vi ba đời. Trong nhà của họ bao giờ cũng có một 

gian dành riêng để thờ cúng t  tiên. Bàn thờ được đặt trên một tấm gỗ treo trên vách gian thờ. Đối với 

những gia đình có người làm nghề thầy cúng, ngoài bàn thờ t  tiên, trong gian thờ còn có thêm bàn thờ 

đặt trên cao để thờ ma thầy cúng. Hiện nay, trong một số gia đình người Kháng còn thấy đặt bàn thờ 

Bác Hồ ở phía đối diện hoặc ngay trên tấm vách phía trước gian thờ. Đây là một điểm mới trong tín 

ngưỡng thờ cúng truyền thống của dân tộc Kháng (Phạm Quang Hoan, Đặng Thị Hoa chủ biên, 2011, 

tr. 225-229). 

Theo người Hmông, t  tiên gồm tất cả những người chết thuộc các thế hệ cha ông trở về trước 

và luôn phù hộ cho con cháu làm ăn thuận lợi. Song, đồng bào thường thờ cúng t  tiên đến ba đời và 

đặt bàn thờ trên vách tường gian giữa nhà. Trên bàn thờ chỉ có mảnh giấy bản, ba ống hương hoặc 

ba bát hương. Nơi đặt bàn thờ là nơi thiêng nên chỉ đàn ông mới được tới gần và thông thường chỉ 

chủ nhà (tsưr trêr) mới là người thực hiện nghi lễ cúng t  tiên. Người Hmông cúng t  tiên để tỏ lòng 

biết ơn đối với những người đã khuất, cầu mong phù hộ cho sức khỏe và công việc làm ăn của gia 

đình. T  tiên có thể phù hộ cho mọi người nhưng cũng có thể n i giận phạt con cháu ốm đau nếu 

không thờ cúng chu đáo. Người Hmông cúng t  tiên vào nhiều dịp khác nhau nhưng quan trọng nhất 

là trong lễ mừng năm mới, cưới  in, tang ma, ăn cơm mới, đặt tên,... 

6. Tín ngưỡng liên quan đến nông nghiệp 

Các dân tộc thiểu số ở nước ta chủ yếu làm nông nghiệp, nền kinh tế dựa trên canh tác nương 

rẫy, trồng lúa nước và chăn nuôi. Họ cho rằng, các lực lượng siêu nhiên có ảnh hưởng đến năng suất 

cây trồng, vật nuôi của gia đình. Vì thế, các nghi lễ liên quan đến nông nghiệp có vị trí rất quan 

trọng trong sinh hoạt tín ngưỡng của các dân tộc này. 

6.1. Lễ cầu mùa 

Đây là tín ngưỡng nông nghiệp quan trọng ở các dân tộc thiểu số.  ỗi dân tộc gọi với một cái 

tên và t  chức vào những thời điểm khác nhau, nhưng đều có chung mục đích là cầu mong cho mưa 

thuận gió hòa, mùa màng bội thu, vật nuôi phát triển.  

“Khô già già” là lễ cầu mùa đặc sắc nhất của người Hà Nhì ở huyện Bát Xát (tỉnh Lào Cai), 

diễn ra vào tháng Sáu âm lịch hàng năm, bởi đây là thời điểm mà mọi việc gieo trồng đã được thực 

hiện  ong, lúa, ngô và những loại cây trồng khác đang bắt đầu thời kỳ sinh trưởng, cần có thời tiết 

thuận lợi để có thể phát triển tốt và cho năng suất cao. Lễ cúng này được t  chức với quy mô toàn 

bản, tất cả các gia đình đều có những kiêng kỵ không làm ảnh hưởng đến lễ cúng và cuộc sống của 

người dân. Theo họ, nghi lễ cầu mùa được thực hiện đầy đủ, thần linh s  phù hộ cho cây trồng phát 

triển, mùa màng bội thu,...  

Lồng tồng là nghi lễ  uống đồng đặc trưng của dân tộc Tày, được t  chức từ tháng Giêng đến 

tháng Hai âm lịch hàng năm với mong ước một năm mới mưa thuận, gió hòa, mùa màng bội thu, 

nhà nhà ấm no, hạnh phúc. Chủ lễ là người am hiểu và có uy tín, được người dân bầu chọn để tiến 
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hành các nghi lễ cúng  in trời đất, thần linh cho mùa màng tươi tốt, thóc lúa đầy sàn, gia súc đầy 

sân, mọi người mạnh khỏe. Sau đó, chủ lễ tiến hành cày luống đất đầu tiên dưới đám ruộng để mở 

đầu cho một vụ mùa mới. 

6.2. Lễ cúng hồn lúa 

Với người Thái, khi lúa bắt đầu chín, mỗi gia đình đem mâm lễ đặt lên chân rạ khấn hồn lúa, 

rồi lấy vài cọng rơm làm hình nhân tượng trưng cho hồn lúa đưa hồn lúa đó về đặt trên các bịch 

thóc, hồn lúa “ngủ” suốt mùa đông, đến ngày sấm đầu mùa chủ nhà s  “đánh thức” nó trở dậy. 

Người Hà Nhì cúng rước hồn lúa sau khi thu hoạch  ong với lễ vật gồm  ôi và trứng, lễ cúng diễn 

ra ngay tại kho chứa thóc. Khi cúng, chủ nhà  in hồn lúa phù hộ cho gia đình mùa màng luôn được bội 

thu. Đây là lễ cúng rước hồn lúa từ ruộng hay nương về nhà, mùa vụ năm sau lại đưa hồn lúa tiếp tục ra 

ruộng, nương để bảo vệ cây lúa. Nghi lễ còn thể hiện niềm hy vọng của mỗi gia đình về mùa vụ bội thu, 

cảm tạ t  tiên trong năm qua đã bảo vệ cho cây lúa phát triển, thời tiết thuận lợi, không bị sâu bệnh phá 

hoại. Đồng thời, cầu  in cho vụ lúa năm sau tốt hơn, thu hoạch được nhiều hơn, cầu mong trong những 

ngày thu hoạch lúa trời s  không mưa gió để việc thu hoạch được thuận lợi. 

Người Dao t  chức lễ cúng hồn lúa vào đầu tháng Chạp. Ngay hôm gặt lúa đầu tiên, chủ gia 

đình mang theo một ống nứa đến nương trước và thu nhặt mỗi nơi một vài bông lúa cho vào trong ống 

đem cất vào lều, nghĩa là hồn lúa đã được thu vào ống, sau đó mọi người mới bắt đầu công việc thu 

hoạch lúa. Những bông lúa đầu tiên này s  được đồng bào buộc ghép vào các bông lúa cuối cùng sau 

khi thu hoạch  ong và đem về treo ở bàn thờ t  tiên để làm lễ cúng hồn lúa. Theo quan niệm của người 

Dao, mỗi bông lúa đều có hồn, trong lúc thu hoạch không tránh khỏi một số bông còn sót lại thì hồn của 

chúng s  bơ vơ không ai chăm sóc  vì vậy đồng bào phải làm lễ cúng hồn lúa để gọi tất cả hồn lúa về 

nhà. Sau lễ cúng, tất cả hồn lúa tập trung tại cụm lúa đó và nó được đặt vào giữa đống thóc. Họ làm vậy 

cầu mong mùa sau lúa s  tươi tốt, được mùa hơn vụ trước. 

6.3. Lễ cúng cơm mới 

 Người Hà Nhì cúng cơm mới (hồ sụ già) vào tháng Tám, tháng Chín âm lịch hàng năm, đó là 

khi lúa bắt đầu chín vàng. Gia đình cử người phụ nữ lớn tu i hoặc con dâu cả đi cắt những bông lúa 

đầu tiên để làm nghi lễ này. Họ cắt 9 bó lúa, mỗi bó 9 bông đã chín đ p nhất tại những ruộng, nương 

tốt nhất đem về phơi khô, giã ra làm sạch rồi trộn lẫn với gạo cũ của năm trước còn lại nấu chín để làm 

lễ cúng tại bàn thờ t  tiên (Trịnh Thị Lan, 20 7, tr.  42-144). 

Cúng cơm mới ở người Dao là tạ ơn t  tiên đã phù hộ cho mùa màng tốt tươi. Họ gặt một ít thóc 

đầu mùa đem về phơi, giã để nấu cơm cúng t  tiên. Nếu lúa chưa chín, họ th i cơm bằng gạo cũ nhưng 

bỏ vào nồi cơm vài bông lúa mới để coi đó là cơm mới. Khi cúng, những bông lúa này cắm vào tấm 

liếp cạnh bàn thờ, cầu  in t  tiên tiếp tục phù trợ cho vụ mùa mới bội thu. Rồi cả nhà cùng nhau ăn 

uống và phải cố tình để thừa lại trong bát một ít cơm cùng đồ ăn, hôm đó s  không rửa bát với ngụ ý 

mùa sau bội thu, cơm gạo dư dật. 

Ngoài một số lễ trên, các dân tộc còn thực hiện một số nghi lễ, như  cúng nương, cúng vào dịp 

lập Thu... của người Dao  lễ gieo lúa tượng trưng, lễ đi tìm đất làm ruộng, nương... của người Hà Nhì  

lễ tra hạt, lễ cúng thần sâu... của người Phù Lá.  
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Kết luận 

Tín ngưỡng của các dân tộc thiểu số ở phía Bắc nước ta nhìn chung vẫn in đậm dấu ấn của vật 

linh giáo, shaman giáo, đa thần giáo, tô tem giáo,... Trong đó, thuyết vạn vật hữu linh chính là nền 

tảng cho sự tồn tại của các tín ngưỡng truyền thống tộc người, thể hiện qua hàng loạt các nghi lễ tín 

ngưỡng liên quan đến hoạt động kinh tế và các mối quan hệ  ã hội khác nhau. Tín ngưỡng thờ cúng t  

tiên, các nghi lễ liên quan đến nông nghiệp đã tạo nên bản sắc văn hóa của đồng bào các dân tộc thiểu 

số ở vùng này. Tuy nhiên, thời gian qua do sự  uất hiện một số tôn giáo như Công giáo, Tin lành hay 

những “đạo lạ” như Vàng Chứ, Thìn Hùng, Dương Văn  ình đã cho thấy có những bất  n về nhu cầu 

tín ngưỡng trong đời sống tâm linh của một bộ phận người dân tộc thiểu số ở phía Bắc nước ta.  ột 

bộ phận đã từ bỏ tín ngưỡng truyền thống của dân tộc để tiếp nhận những tôn giáo mới và hình thành 

nên những đặc điểm văn hóa mới. Trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập, tuy đại đa số người dân 

các dân tộc thiểu số nơi đây vẫn giữ niềm tin vào tín ngưỡng truyền thống của dân tộc mình, song vấn 

đề giữ gìn, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa tộc người đã và đang trở nên hết sức quan trọng. 
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